
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CITI ENGLISH

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh B2

STT Cấu trúc câu Nghĩa

1 Subject + would rather + Subject + past
simple (did)

Thích ai đó làm gì hơn làm gì
khác

2 Not until + Subject + Verb (present
tense), + Subject + Verb (simple past)

Cho đến khi ai đó làm gì, thì ai
đó khác làm gì

3
Subject + used to + Verb (simple past)
+ Object, but now + Subject + Verb
(simple present) + Object

Trước đây ai đó thường làm gì,
nhưng bây giờ ai đó làm gì khác

4 Subject + would rather + Subject + past
perfect, but Subject + past simple

Thích ai đó đã làm gì, nhưng ai
đó lại làm gì khác

5 Subject + be/get used to +
noun/gerund Quen với cái gì hoặc việc làm gì

6 The + noun + to + Verb (infinitive) Cái gì đó để làm gì

7 Subject + might/could as well + Verb
(infinitive)

Có thể làm gì đó cũng như làm
gì khác

8
No sooner + Subject + Verb (past
perfect), + than + Subject + Verb
(simple past)

Chỉ sau khi cái gì đó đã xảy ra,
thì cái gì khác đã xảy ra

9 Subject + Verb + not only + Verb, but
also + Verb

Không chỉ làm một điều gì đó,
mà còn làm điều gì khác

10 It + takes + time + for someone + to +
Verb

Mất bao nhiêu thời gian cho ai
đó làm gì

11 Subject + Verb + neither/nor + Subject
+ Verb Không ai cũng không làm gì
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12
The more/less + noun + (that/who) +
Verb, the more/less + noun +
(that/who) + Verb

Càng nhiều/hơn + danh từ + làm
gì, càng nhiều/hơn + danh từ +
làm gì

13 Subject + Verb + either/or + Subject +
Verb Cả hai ai cũng làm gì

14 Not only + Verb + but (also) + Subject +
Verb

Không chỉ làm một điều gì đó,
mà còn làm điều gì khác

15 Subject + might/may/could well + Verb Có thể làm gì đó

16 Subject + Verb + so + adjective/adverb
+ that + Subject + Verb Đến mức mà cái gì đó làm gì

17 Subject + would rather + Verb + than +
Verb Thích làm gì hơn làm gì

18 Subject + must/should + not only +
Verb, but also + Verb

Không chỉ làm một điều gì đó,
mà còn làm điều gì khác

19 Subject + as + adjective/adverb + as +
Subject

Như thế nào cũng như như thế
nào

20 Subject + will be + the last/first time +
(that) + Subject + Verb (future perfect)

Sẽ là lần cuối/cùng mà ai đó đã
làm gì

21 Subject + had better + not + Verb Nên làm gì/đừng làm gì ....

22 Subject + have + no choice but to +
Verb

Không có lựa chọn nào khác
ngoài việc làm gì

23 The + comparative, the + comparative Càng ... càng ...

24 Have/get + something + done (past
participle) Nhờ ai/ thuê ai làm gì ....

25 Subject + can't help + Verb-ing Không thể không làm gì ....
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26 Prefer + gerund (V-ing) to + gerund
(V-ing) Thích làm gì hơn làm gì ....

27 Subject + as much/many + noun + as +
Object

Có số lượng cái gì/người như
bằng với số lượng cái gì/người
khác

28 Subject + had better + Verb (base form) Nên làm gì/đừng làm gì ....

29 It + takes + someone + amount of time
+ to + Verb

Mất bao nhiêu thời gian cho ai
đó làm gì ....

30 Subject + would rather + Verb (base
form) + than + Verb (base form) Thích làm gì hơn làm gì ....

31 Subject + be/get used to + gerund
(V-ing) Quen với việc làm gì ....

32 It + is/has been + such + adjective +
that + Subject + Verb Quá .... đến nỗi mà ....

33 Subject + Verb + hardly/scarcely +
when + Subject + Verb Gần như không...khi...

34 Subject + had + not + Verb (past
participle) + when + Subject + Verb Trước khi...thì...

35 Subject + Verb + not until + time + that
+ Subject + Verb Cho đến khi...thì...

36 It + is/has been + too + adjective + for
someone + to + Verb Quá...đến nỗi mà...

37
The more/less + noun + (that/who) +
Verb, the more/less + noun +
(that/who) + Verb

Càng...thì càng...
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38
No sooner + had + Subject + Verb (past
perfect), than + Subject + Verb (simple
past)

Chỉ sau khi...thì...

39
Subject + had hardly + Verb (past
participle) + when + Subject + Verb
(simple past)

Vừa mới...khi...

40
Not until + Subject + Verb (present
perfect), + then + Subject + Verb
(simple past)

Cho đến khi...thì...

41 Subject + Verb + either/or + Subject +
Verb Hoặc...hoặc...

42 It + is/has been + long since + Subject
+ Verb (past tense) Đã lâu rồi...đã...

43 Subject + must/should + not only +
Verb, but also + Verb Không chỉ...mà còn...

44 So + adjective/adverb + + Subject +
that + Subject + Verb Quá...đến nỗi mà...

45 Subject + as + adjective/adverb + as +
Subject Như...như...

46 Prefer + to + Verb (infinitive) + rather
than + Verb (infinitive) Thích làm gì hơn làm gì

47
Subject + would rather + Subject + past
simple (did), than + Subject + past
simple (did)

Thích ai đó làm gì hơn làm gì

48 Subject + will be + the last/first time +
(that) + Subject + Verb (future perfect)

Sẽ là lần cuối/cầu lần đầu tiên
mà...

49 Subject + would + sooner + Verb (base
form) + than + Verb (base form) Sẽ thích hơn làm gì hơn làm gì
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50 Subject + find + it + (adjective) + to +
Verb Thấy...để làm gì...

51
The + more/less + noun + (that/who) +
Verb, the + comparative + noun +
(that/who) + Verb

Càng...thì càng...

52 Subject + might/may/could well + have
+ Verb (past participle) Có thể đã...
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